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001 An Đỗ Hoàng Nam 19/12/2005 Ngọc Than, X. Ngọc Mỹ, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K34-20

24 
A1 SH lại TH 001205051396 

002 Anh Đồng Nhật Nam 26/08/2005 P415 A2 TT Nam Đồng, P. Nam Đồng, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205000422 

003 Anh Lê Hồng Nam 06/01/2003 Vinhones Greenbay, P. Mễ Trì, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 079203037197 

004 Anh Lê Việt Nam 06/09/2005 Lạt Hà, X. Trác Văn, H. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205002179 

005 Anh Nguyễn Hải Nam 29/01/2003 Hùng Sơn, X. Xích Thổ, H. Nho Quan, 

T. Ninh Bình 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203001384 

006 Anh Nguyễn Tiến Nam 25/06/2005 106 Lò Đúc, P. Đống Mác, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K26-20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205052482 

007 Anh Phạm Thị Mai Nữ 15/01/2004 An Cúc Đông, X. Thụy Việt, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304006547 

008 Anh Trần Ngọc Nữ 05/08/2004 Tổ 18, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304009596 

009 Anh Trần Quang Nam 21/01/2006 P103 C8 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206078677 

010 Anh Triệu Đức Nam 18/10/2005 19/612/34 Đường La Thành, P. Giảng 

Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K01-20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205041648 

011 Bách Trần Tùng Nam 27/05/2003 28A Lê Trọng Tấn, P. La Khê, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203002969 

012 Bảo Nguyễn Văn Nam 23/05/2005 Kim Húc, X. Hồng Đức, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205004365 
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013 Bình Nguyễn Thị Thanh Nữ 29/03/2002 Thụy Hương, X. Phú Cường, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302034200 

014 Bình Trần Thanh Nam 07/12/1986 14/54/14 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001086036414 

015 Chăm Lù Thị Nữ 13/01/1990 Bản Cuổi Tở 1, X. Nậm Cuổi, H. Sìn 

Hồ, T. Lai Châu 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012190004256 

016 Chi Đào Vân Nữ 13/12/2005 TDP3, P. Nam Thanh, TP. Điện Biên 

Phủ, T. Điện Biên 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011305001320 

017 Chi Đồng Mai Nữ 28/07/2004 Pù Áng, X. Thượng Quan, H. Ngân 

Sơn, T. Bắc Kạn 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006304002258 

018 Chi Phùng Quỳnh Nữ 24/11/2004 34 Nguyễn Bính, P. Trần Quang Khải, 

TP. Nam Định, T. Nam Định 

X A1K30-20

24 
A1 SH lại (L+H) 036304013474 

019 Chiến Lê Minh Nam 07/12/2004 Hòa Sơn, TT. Chúc Sơn, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204004732 

020 Công Lã Quang Nam 29/04/1997 Mạch Lũng, X. Đại Mạch, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097023469 

021 Công Trần Thành Nam 30/10/2005 Xóm 1, X. Hải Nam, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205015919 

022 Cương Phạm Thành Nam 20/07/1990 P307 ĐN2 Nam Thành Công, P. Láng 

Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090012101 

023 Cường Hoàng Văn Nam 20/11/2002 TDP Tân Xuân, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K111-2

023 
A1 SH lại (L+H) 001202022818 

024 Cường Trần Mạnh Nam 24/02/2005 Trần Hưng Đạo, P. Sao Đỏ, TP. Chí 

Linh, T. Hải Dương 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205000225 

025 Đạt Hà Quang Nam 03/11/2001 Đồng Hòa, X. Mỵ Hòa, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201003899 

026 Đạt Nguyễn Tiến Nam 25/12/2005 P101B Nhà A2 TT Khương Trung, P. 

Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009678 

027 Đạt Nguyễn Tiến Nam 09/11/2005 TDP Hoàng 7, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231205000119 
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028 Diện Vũ Đức Nam 08/08/1964 Thượng Thái Hòa, P. Châu Sơn, TP. Phủ 

Lý, T. Hà Nam 
X C 350100000227 19/03/2010 A1K42-20

24 
A1 Sát hạch H 035064004484 

029 Diểu Bùi Thị Nữ 24/02/1986 Đồng Hòa, X. Mỵ Hòa, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017186006447 

030 Đoàn Đỗ Văn Nam 10/04/2006 Thôn 5, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206088452 

031 Đông Nguyễn Tiến Nam 17/12/2005 Ngọc Phúc, X. Ngọc Liệp, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K12-20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205035271 

032 Đức Hoàng Anh Nam 24/12/2002 Tổ 7, P. Quang Trung, TP. Hà Giang, T. 

Hà Giang 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002202001957 

033 Đức Lê Quang Nam 27/08/2002 My Dương, X. Thanh Mai, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202022762 

034 Dung Nguyễn Hạnh Nữ 23/05/1997 12/89 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197009158 

035 Dung Phạm Thùy Nữ 18/07/2005 TDP Bíp, P. Thuận Thành, TP. Phổ Yên, 

T. Thái Nguyên 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305007724 

036 Dũng Lê Hoàng Nam 17/02/2005 130 B8 An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014402 

037 Dũng Phạm Văn Nam 12/10/2003 Ngọ Xá, TT. Vân Đình, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203042820 

038 Dương Nguyễn Thùy Nữ 25/10/2004 38 Ngõ Văn Hương, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304032200 

039 Duy Lưu Văn Nam 17/07/2005 Liên Tân, X. Phương Trung, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029709 

040 Duy Trần Khương Nam 03/08/2003 Xóm Thọ, X. Mỹ Thuận, H. Mỹ Lộc, T. 

Nam Định 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203003498 

041 Duy Võ Văn Nam 10/01/2001 Tân Phong, X. Tân An, H. Đăk Pơ, T. 

Gia Lai 
X A1K33-20

24 
A1 SH lại (L+H) 064201008385 

042 Giỏi Nguyễn Văn Nam 22/11/2002 Ái Nàng, X. An Phú, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202017403 

043 Hà Lê Hoàng Nữ 22/11/2004 Tổ 11C, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304012368 
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044 Hải Bùi Đức Nam 16/08/2001 Thôn 5, X. Hạ Bằng, H. Thạch Thất, TP. 

Hà Nội 
X B2 010228074570 08/06/2022 A1K42-20

24 
A1 Sát hạch H 001201036461 

045 Hằng Đỗ Thị Nữ 14/07/2001 Thôn 5, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K35-20

24 
A1 SH lại (L+H) 001301041841 

046 Hiền Đỗ Văn Nam 23/11/1999 Nhị Châu, X. Liên Ninh, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099039369 

047 Hiệp Phạm Hoàng Nam 09/12/2005 1/2A Lữ Gia, P.9, TP. Đà Lạt, T. Lâm 

Đồng 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068205000594 

048 Hiếu Nguyễn Trung Nam 18/05/1988 Xóm 2, X. Diễn Phúc, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040088001149 

049 Hóa Nguyễn Đình Nam 05/12/2005 Ba Dư, X. Hồng Dương, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029850 

050 Hòa Vũ Xuân Nam 04/10/2005 Tổ 36, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205002955 

051 Hồng Đào Thị Nữ 19/10/2003 Hương Gia, X. Phú Cường, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303035360 

052 Huệ Bùi Linh Nữ 05/09/1981 Yên Trường 1, X. Trường Yên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K05-20

24 
A1 SH lại (L+H) 017181000338 

053 Huệ Hà Thị Nữ 20/11/1995 Viêm Khê, X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017195009897 

054 Hưng Nguyễn Chí Nam 18/10/2004 Thôn 5, X. Hạ Bằng, H. Thạch Thất, TP. 

Hà Nội 
X B2 010231071809 16/10/2023 A1K42-20

24 
A1 Sát hạch H 001204054035 

055 Hưng Nguyễn Đăng Nam 26/05/2004 CH2404 Tầng 24 Starcity Lê Văn 

Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204000335 

056 Hương Bùi Đình Nam 14/01/1983 Đồng Hòa, X. Mỵ Hòa, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017083009232 

057 Hương Lương Minh Nữ 07/12/2004 TDP2, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304015452 

058 Hường Nguyễn Thị Nữ 20/09/2002 Cầu Quạch, X. Mậu Đông, H. Văn Yên, 

T. Yên Bái 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015302003788 
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059 Hường Trần Thị Bích Nữ 10/11/1983 11/36 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X B11 991218000673 09/02/2021 A1K42-20

24 
A1 Sát hạch H 036183008946 

060 Huy Nguyễn Văn Nam 08/05/2005 Thôn Bãi, X. Cao Viên, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027747 

061 Huy Trần Quốc Nam 31/08/2005 TDP2, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 
X A1K33-20

24 
A1 SH lại TH 001205014491 

062 Kha Lưu Tuấn Nam 20/12/2003 Phương Mai, X. Đông Cường, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203003865 

063 Kha Vũ Nam 02/02/2006 A4 TT DP1, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206001590 

064 Khánh Hoàng Văn Nam 14/05/2001 Đầm Đa, X. Cao Sơn, H. Lương Sơn, T. 

Hòa Bình 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201003681 

065 Khoa Trần Đức Nam 24/12/2005 Hoàng Xá, TT. Vân Đình, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205048566 

066 Khôi Nguyễn Nam 19/01/2006 26/109 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206039858 

067 Lâm Đỗ Trung Nam 09/09/2005 Thôn Vệ, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K13-20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205008025 

068 Lan Nguyễn Thị Hương Nữ 16/07/2003 Thôn 5, X. Hạ Bằng, H. Thạch Thất, TP. 

Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303039122 

069 Linh Nguyễn Diệu Nữ 24/12/2003 Tổ 2, P. Đoàn Kết, TX. Ayun Pa, T. Gia 

Lai 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064303005126 

070 Linh Nguyễn Khánh Nữ 16/08/2001 Mai Hiên, X. Mai Lâm, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301013087 

071 Linh Nguyễn Vũ Gia Nữ 26/07/2005 CH2604 Tháp B Tòa CT1-CT2, P. Yên 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305046141 

072 Long Nguyễn Ngọc Nam 18/09/2000 2/181 Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200022312 

073 Lý Nhữ Thị Hải Nữ 06/02/2003 Thanh Bồ, X. Lưu Hoàng, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303049083 

074 Mạnh Hoàng Văn Nam 27/05/2005 TDP Tân Xuân, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K111-2

023 
A1 SH lại (L+H) 001205027060 
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075 Mạnh Trần Đức Nam 02/12/2004 Xóm 7, X. Trực Thắng, H. Trực Ninh, 

T. Nam Định 
X A1K21-20

24 
A1 SH lại TH 036204007688 

076 Mây Dương Thị Vũ Nữ 27/09/2002 Nà Phả, TT. Phủ Thông, H. Bạch 

Thông, T. Bắc Kạn 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006302003199 

077 Mây Quàng Thị Nữ 07/01/2005 Bản Chạ Lóng, X. Chiềng Bằng, H. 

Quỳnh Nhai, T. Sơn La 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014305010136 

078 Minh Đào Ngọc Nam 08/08/2005 14/181 Đê La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K33-20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205010929 

079 Minh Trần Ngọc Nam 28/03/2005 7/3/17 TDP Đoàn Kết, P. Biên Giang, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014205000048 

080 My Đinh Thị Trà Nữ 31/10/2004 TDP Nhất Trì, P. Tiên Nội, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304002403 

081 My Nguyễn Trà Nữ 14/12/2004 66/5 Lương Thế Vinh, P.1, TP. Bảo Lộc, 

T. Lâm Đồng 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019304011089 

082 Nga Nguyễn Thị Nữ 09/02/1978 Thôn 10, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K35-20

24 
A1 SH lại (L+H) 001178012194 

083 Ngà Nguyễn Thị Nữ 03/01/1998 Ấp Tân Phước B, X. Long Hưng, H. Mỹ 

Tú, T. Sóc Trăng 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 094198001577 

084 Nhi Cầm Phương Nữ 05/01/2004 14/35/92, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304001373 

085 Như Phạm Thị Nữ 28/04/2004 Xuân Đào, X. Xuân Dục, H. Mỹ Hào, T. 

Hưng Yên 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304001314 

086 Nhung Đặng Thị Thanh Nữ 15/12/2004 Khúc Thủy, X. Cự Khê, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304022455 

087 Nhung Hà Thị Nữ 15/07/2001 Đồng Hòa, X. Mỵ Hòa, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017301004687 

088 Ninh Nguyễn Văn Nam 15/10/2005 Xóm 9, X. Nga Liên, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205005241 

089 Ninh Vũ Thị Nữ 09/11/2003 Thôn 3, X. Minh Tân, H. Thủy Nguyên, 

TP. Hải Phòng 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303009052 

090 Non Vũ Thị Nữ 23/07/2003 X. Gia Minh, H. Thủy Nguyên, TP. Hải 

Phòng 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303001074 

6/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

091 Phụng Lê Công Nam 18/11/2004 Thôn 2, X. Nhật Tân, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204002929 

092 Phương Bùi Thị Thu Nữ 15/04/2001 Kỳ Vỹ, X. Quảng Ngọc, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301013065 

093 Phương Nguyễn Hoàng Nam 16/07/1994 Cổ Điển A, X. Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094030381 

094 Phương Nguyễn Thu Nữ 30/10/2003 Hạc Ngang, X. Dương Phúc, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303003353 

095 Phương Trương Mai Nữ 04/10/2003 P103 H8, P. Thanh Xuân Nam, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303004851 

096 Quân Bùi Minh Nam 24/10/2005 TT. Nghèn, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205003871 

097 Quân Phan Huy Anh Nam 17/01/2005 Đông Lao, X. Đông La, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K25-20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205011515 

098 Quang Nguyễn Duy Nam 07/10/2003 Nguyệt Giám, X. Minh Tân, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203010896 

099 Quyên Nguyễn Thị Nữ 10/11/1997 Xóm 8, X. Hương Đô, H. Hương Khê, 

T. Hà Tĩnh 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042197005938 

100 Quyền Hà Thế Nam 25/10/2004 Xóm Mỵ, X. Mỵ Hòa, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204006758 

101 Quỳnh Đỗ Thị Diễm Nữ 27/01/2003 Nội Mai, X. An Viên, H. Tiên Lữ, T. 

Hưng Yên 
X A1K79-20

23 
A1 SH lại TH 033303005465 

102 Quỳnh Hồ Thị Nữ 21/06/1998 Xóm 4, X. Hưng Thành, H. Hưng 

Nguyên, T. Nghệ An 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040198010740 

103 Quỳnh Trương Thu Nữ 25/08/1993 Mã Kiều, X. Phương Trung, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193032759 

104 Sơn Bùi Mạnh Nam 13/11/2003 Thôn Nội, X. Nam Thanh, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203011224 

105 Sơn Bùi Văn Nam 24/03/1996 Kiên Minh, X. Kiên Thọ, H. Ngọc Lặc, 

T. Thanh Hóa 

X A1K13-20

24 
A1 SH lại (L+H) 038096005081 

106 Sơn Cấn Hồng Nam 11/04/2005 Tiên Trượng, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205048187 
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107 Sơn Nguyễn Duy Nam 30/07/2004 Phù Yên, X. Trường Yên, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K29-20

24 
A1 SH lại (L+H) 001204030192 

108 Tâm Trịnh Thị Nữ 20/07/2001 Nghĩa Kỳ, X. Vĩnh Hòa, H. Vĩnh Lộc, 

T. Thanh Hóa 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301009341 

109 Thắng Phạm Duy Nam 23/07/1999 196/12 Tổ 20, P. Quan Hoa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099035322 

110 Thắng Phan Quyết Nam 20/12/2005 25A, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018638 

111 Thành Bùi Thiện Nam 08/03/2004 Xóm Tiên, X. Quang Trung, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204008124 

112 Thảo Lê Phương Nữ 29/10/2003 Đốc Đanh, X. Tân Trung, H. Tân Yên, 

T. Bắc Giang 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303004779 

113 Thảo Lương Phương Nữ 06/01/2005 TDP2, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 052305000152 

114 Thảo Ngô Thị Phương Nữ 21/12/1981 60/31 Xuân Diệu, P. Quảng An, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019181001950 

115 Thảo Nông Thị Thanh Nữ 14/08/2004 TND Cốc Coóc, TT. Yến Lạc, H. Na Rì, 

T. Bắc Kạn 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006304003159 

116 Thịnh Nguyễn Đức Nam 29/11/2002 Tổ 27, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202028588 

117 Thương Ngô Văn Nam 16/05/1993 Mỹ Thượng, X. Hữu Văn, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X B2 010155096436 14/12/2015 A1K42-20

24 
A1 Sát hạch H 001093026280 

118 Thương Nguyễn Thị Nữ 23/11/2002 Kim Húc, X. Hồng Đức, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302006175 

119 Thúy Trương Thị Nữ 10/10/1997 Trung Long, X. Nghĩa Mỹ, TX. Thái 

Hòa, T. Nghệ An 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040197006663 

120 Tiên Nguyễn Thủy Nữ 08/01/2004 75 Tổ 21 Lạc Trung B, P. Thanh Lương, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K30-20

24 
A1 SH lại (L+H) 001304020949 

121 Toán Trần Đức Nam 21/01/2005 Tiên Trượng, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027084 
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122 Toàn Trịnh Thế Nam 14/11/2005 Minh Thành, X. Đông Quang, H. Đông 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205009540 

123 Trang Đặng Thị Huyền Nữ 15/12/2005 Tây An, X. Chí Minh, H. Tứ Kỳ, T. Hải 

Dương 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305011892 

124 Trang Nguyễn Hà Nữ 27/12/2003 TDP Ninh Kiều, TT. Chúc Sơn, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300011905 

125 Trang Nguyễn Yến Nữ 11/07/2005 20 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305016960 

126 Trang Vũ Thùy Nữ 26/01/2003 Thôn 9, X. Minh Tân, H. Thủy Nguyên, 

TP. Hải Phòng 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303009739 

127 Trung Đặng Thành Nam 07/12/1993 89/8, P. Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K33-20

24 
A1 SH lại (L+H) 001093038157 

128 Trung Nguyễn Văn Nam 29/11/1995 Giang Khẩu, X. Đại Thắng, H. Tiên 

Lãng, TP. Hải Phòng 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031095013880 

129 Tú Nguyễn Minh Nam 07/10/2005 Đầm Đa, X. Phú Nghĩa, H. Lạc Thủy, T. 

Hòa Bình 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205007130 

130 Tuấn Đinh Khắc Nam 08/11/2004 Nà Bản, X. Nông Hạ, H. Chợ Mới, T. 

Bắc Kạn 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006204000658 

131 Tuấn Lê Minh Nam 11/09/2005 100C Tổ 3, P. Phương Liệt, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205019060 

132 Tuấn Mai Trung Nam 17/08/1978 Tổ 12, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001078020066 

133 Tuấn Nguyễn Trần Minh Nam 01/05/2001 Thôn 2, X. Cư Êbur, TP. Buôn Ma 

Thuột, T. Đắk Lắk 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066201006127 

134 Tuấn Nguyễn Xuân Anh Nam 04/02/2002 42/25 Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10, 

TP. Hồ Chí Minh 
X A1K33-20

24 
A1 SH lại TH 079202000543 

135 Tuấn Sằm Anh Nam 02/11/2001 Thôn Trang, X. Trung Thành, H. Vị 

Xuyên, T. Hà Giang 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002201005549 

136 Tuấn Tạ Anh Nam 29/11/1996 TDP17, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

24 
A1 SH lại TH 001096033123 

137 Tuấn Trần Văn Nam 05/11/1994 Cầu Bầu, X. Quảng Phú Cầu, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094036768 
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138 Tuế Phạm Thị Nữ 25/12/2005 Đọi Tam, X. Tiên Sơn, TX. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305001834 

139 Tùng Chu Ngọc Nam 28/02/2005 X. Đồng Thái, H. Ba Vì, TP. Hà Nội X A1K34-20

24 
A1 SH lại TH 036205009281 

140 Uyên Bùi Hồng Ngọc Nữ 18/05/2005 TDP23, P. Him Lam, TP. Điện Biên 

Phủ, T. Điện Biên 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011305001243 

141 Uyên Đàm Thu Nữ 12/09/2003 Khu 1, TT. Pác Miều, H. Bảo Lâm, T. 

Cao Bằng 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004303000865 

142 Vân Nguyễn Mỹ Nữ 26/07/2004 TDP4, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K26-20

24 
A1 SH lại TH 001304009337 

143 Vân Nguyễn Thị Hồng Nữ 08/08/2004 Xóm 6, X. Phúc Thành, H. Yên Thành, 

T. Nghệ An 

X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304007592 

144 Vi Nguyễn Thị Hà Nữ 06/10/2004 Thôn Ải, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304029104 

145 Việt Nguyễn Văn Nam 25/01/2005 Thôn Ải, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025506 

146 Vinh Lương Phúc Nam 28/12/2003 TDP2, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 052203000125 

147 Vinh Phạm Quang Nam 27/07/2004 Văn Minh, X. Tân Quang, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204004769 

148 Xuân Dương Thị Nữ 28/06/2002 Khu Quế Sơn, P. Khắc Niệm, TP. Bắc 

Ninh, T. Bắc Ninh 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302007638 

149 Xuyên Nguyễn Thị Nữ 05/01/2001 Cốc Thượng, X. Hoàng Diệu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K41-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301020602 

150 Yến Nguyễn Thị Hải Nữ 22/12/2003 Phố Hích, X. Hòa Bình, H. Đồng Hỷ, T. 

Thái Nguyên 
X A1K42-20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019303001544 
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